
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Phương Vĩ, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

12/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

2301257877

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

13. Dịch vụ đóng gói 8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Quảng cáo 7310

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

20. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI VẠN THUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VANTHUAN PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VANTHUAN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982662272
Email:

Fax:
Website:
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21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

24. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

25. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

26. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

27. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

28. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

29. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

30. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

31. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

32. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

33. In ấn 1811

34. Dịch vụ liên quan đến in 1812

35. Sao chép bản ghi các loại 1820

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

37. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

38. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

39. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

42. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

44. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

45. Thu gom rác thải không độc hại 3811

46. Tái chế phế liệu 3830

47. Xây dựng nhà để ở 4101

48. Xây dựng nhà không để ở 4102

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Phá dỡ 4311

51. Chuẩn bị mặt bằng 4312

52. Lắp đặt hệ thống điện 4321

53. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN MẠNH

Việt 
Nam

Khu Lãm Làng, 
Phường Vân Dương, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

5.000.000.000 50,000 027080012495

2 TRƯƠNG 
THỊ HUỆ

Việt 
Nam

Khu Thanh Sơn, 
Phường Vũ Ninh, 
Thành phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

2.500.000.000 25,000 030184012904

3 TRƯƠNG 
THỊ HƯƠNG

Việt 
Nam

Chùa Vần, Phường 
Chí Minh, Thành phố 
Chí Linh, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

2.500.000.000 25,000 030182017590

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027080012495
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN MẠNH Nam

02/06/1980 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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